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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chu kì tế bào là

	A. khoảng thời gian từ khi tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào lão hóa và chết đi.
	C. khoảng thời gian từ khi tế bào bắt đầu phân chia cho đến khi hình thành nên hai tế bào con.

	B. khoảng thời gian từ khi tế bào được sinh ra cho đến khi trải qua hết kì trung gian và bắt đầu bước vào phân bào (M).
	D. khoảng thời gian từ khi tế bào được sinh ra, lớn lên và phân chia thành hai tế bào con.


Câu 2. Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân ?
	A. Tế bào phân chia trước rồi đến nhân phân chia. 
	C. Nhân và tế bào phân chia cùng lúc.  

	B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất.
	D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không.


Câu 3. Kết thúc giảm phân, từ 1 tế bào mẹ lưỡng bội (2n) tạo ra
	A. 4 tế bào con lưỡng bội (2n).
	C. 4 tế bào con đơn bội (n).

	B. 2 tế bào con lưỡng bội (2n).
	D. 2 tế bào con đơn bội (n).


Câu 4. Quá trình giảm phân gồm mấy lần nhân đôi và mấy lần phân bào?
	A. 2 lần nhân đôi, 1 lần phân bào.
	C. 1 lần nhân đôi, 1 lần phân bào.

	B. 2 lần nhân đôi, 2 lần phân bào.
	D. 1 lần nhân đôi, 2 lần phân bào.


Câu 5. Công nghệ tế bào động vật là
	A. quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường nhân tạo để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích sản xuất hàng loạt các chế phẩm sinh học.
	C. quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường nhân tạo để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế.

	B. quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường tự nhiên để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế.
	D. quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường tự nhiên để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích sản xuất hàng loạt các chế phẩm sinh học.


Câu 6. Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào thực vật là

	A. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các hormone thực vật thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành các cây.
	C. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các hormone thực vật thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành mô thực vật.

	B. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các khoáng chất thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành mô thực vật.
	D. dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các khoáng chất thích hợp tạo điều kiện để nuôi cấy các tế bào thực vật tái sinh thành các cây.


Câu 7. Vi sinh vật là

	A. những sinh vật có cấu tạo đơn giản, vật chất di truyền không được bao bọc bởi màng nhân.
	C. những sinh vật có tốc độ chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng và sinh sản chậm.

	B. những sinh vật kích thước nhỏ bé, thường chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.

	D. những sinh vật có khả năng sống được trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt.


Câu 8. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là

	A. sự tăng kích thước, khối lượng tế bào vi sinh vật.
	C. sự mở rộng phạm vi phân bố của quần thể.

	B. sự tăng kích thước của mỗi cá thể trong quần thể.
	D. sự tăng số lượng tế bào của quần thể.


Câu 9. Cho các nhóm đối tượng sau: 


(1). Các loại virus.


(2). Nấm đơn bào, tảo đơn bào, động vật nguyên sinh.             



(3). Vi khuẩn, Archaea.


(4). Động vật đa bào kích thước hiển vi.       


(5). Vi nấm, vi tảo.

(6). Côn trùng

Vi sinh vật gồm các nhóm là:
	A. (3), (4), (5), (6).
	C. (2), (3), (4), (5).

	B. (1), (2), (3), (5).
	D. (1), (2), (3), (4), (5), (6).


Câu 10. Khi nói về đặc điểm của các pha trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục, nhận định nào dưới đây là đúng ? 

	A. Ở pha tiềm phát vi khuẩn dần thích nghi với môi trường, tổng hợp vật chất chuẩn bị cho sự phân chia tế bào.
	C. Tốc độ sinh trưởng của quần thể tăng theo cấp số mũ và đạt cực đại ở pha cân bằng.

	B. Ở pha suy vong không có tế bào sinh ra, chỉ có các tế bào chết đi, chất dinh dưỡng lại được bổ sung.
	D. Ở pha lũy thừa, số lượng tế bào trong quần thể sinh ra tương đương với số lượng tế bào chết đi. 


Câu 11. Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn dựa trên những đặc điểm sinh học nào?            (1). Kích thước hiển vi.
(2). Gồm nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau, có loài có khả năng sinh nội bào tử, có loài sống được ở nơi có điều kiện rất khắc nghiệt.

(3). Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh.

(4). Hình thức dinh dưỡng đa dạng.

(5). Quá trình tổng hợp và phân giải các chất nhanh, tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng hoặc có ý nghĩa lớn trong đời sống con người. 
	A. (1), (2), (3), (4).
	C. (2), (3), (4), (5).

	B. (1), (3), (4), (5).
	D. (1), (2), (3), (5).


Câu 12. Hình bên mô tả quá trình phân giải của một phân tử carbohydrate và một phân tử lipid bởi các loại enzyme. Sản phẩm của quá trình phân giải lipid là
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Câu 13. Chọn phương án ghép nối đúng về diễn biến các kì của nguyên phân.

	Giai đoạn
	
	Diễn biến chính

	1. Kì đầu
	
	a. Các nhiễm sắc tử tách nhau ra ở tâm động, phân li về 2 cực tế bào

	2. Kì giữa
	
	b. Thoi phân bào xuất hiện, màng nhân, nhân con tiêu biến. 

	3. Kì sau
	
	c. NST kép co xoắn cực đại, tập trung 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo

	4. Kì cuối
	
	d. Thoi phân bào tiêu biến, màng nhân xuất hiện, phân chia tế bào chất.


	A. 1a - 2b - 3c - 4d.
	C. 1d - 2b - 3c – 4a.

	B. 1a - 2c – 3b - 4d.
	D. 1b - 2c - 3a - 4d.


Câu 14. Quá trình giảm phân có ý nghĩa gì trong các ý nghĩa sau

(1) Là cơ chế sinh sản ở sinh vật đơn bào, sinh sản vô tính ở sinh vật đa bào. 

(2) Tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa, giúp các loài thích nghi tốt hơn với môi trường sống luôn biến đổi.
(3) Trong sinh sản hữu tính, cùng với nguyên phân và thụ tinh góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài.

(4) Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm sinh giới thêm phong phú, đa dạng.
	A. (1), (2), (3).
	C. (1), (2), (4).

	B. (2), (3), (4).
	D. (1), (3), (4).


Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự khác nhau giữa quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng?
	A. Quang tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng còn hóa tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là các chất hữu cơ.
	C. Quang tự dưỡng sử dụng nguồn carbon là CO2 còn hóa tự dưỡng sử dụng nguồn carbon là các chất hữu cơ.

	B. Quang tự dưỡng sử dụng nguồn carbon là chất hữu cơ còn hóa tự dưỡng sử dụng nguồn carbon là CO2.


	D. Quang tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng còn hóa tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là các chất vô cơ.


Câu 16. Những sản phẩm nào sau đây là thành tựu của công nghệ VSV?
Những sản phẩm nào sau đây là thành tựu của công nghệ VSV?


(1) Bia.                       


(2) Thuốc bảo vệ thực vật BT (chế phẩm từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis).


(3) Phân đạm, phân lân.                                           (4) Thuốc kháng sinh penicillin.


(5) Vaccine phòng bệnh sởi, quai bị, rubella.          (6) Trà sữa.                          


(7) Nước mắm.                                                         (8) Phân vi sinh.                  


(9) Phân vi lượng.                                                   (10) Kem đánh răng.
	A. (1), (2), (4), (5), (7), (8).
	C. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

	B. (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9).
	D. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).


Câu 17. Khi nói về tính kháng kháng sinh ở một số vi khuẩn, phát biểu nào sau đây sai ?
	A. Ở plasmid của chúng có chứa gen kháng thuốc.
	C. Các vi khuẩn này có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện môi trường có bất kì loại kháng sinh nào.

	B. Các vi khuẩn này có khả năng sinh ra enzyme để phân hủy chất kháng sinh và làm mất tác dụng của thuốc.
	D. Tính kháng kháng sinh ở một số vi khuẩn thường xuất hiện khi ta dùng một loại kháng sinh trong một thời gian dài.


Câu 18. Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể ?
	A. 9
	C. 6

	B. 7
	D. 8


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Dựa vào kiến thức về giảm phân, em hãy cho biết những phát biểu bên dưới, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ?

a. Ở một loài động vật, 12 tế bào sinh dục chín tiến hành giảm phân đã tạo ra 36 tế bào con ?   
b. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn chromatid của cặp NST kép tương đồng xảy ra ở kì đầu I.               
c. Ở lợn (2n = 38), 5 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân. Tổng số nhiễm sắc thể kép và tổng số chromatid ở kì đầu II của giảm phân có trong tất cả các tế bào là 190 NST kép, 380 chromatid.    

d. Nếu có 24 NST kép trong một tế bào ở kì cuối của giảm phân I thì số nhiễm sắc thể của bộ lưỡng bội là 2n = 24.
     
Câu 2: Quan sát hình bên dưới mô tả các giai đoạn trong chu kì tế bào, hãy cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai.
[image: image10.png]P
s
« Téng hgp va tich luy cac chit

Phan bio.

+ Giatang kich thudc i
QIR s

Hinh 16.1. Céc giai doan trong chu kité bao




a. Pha phân bào (M) diễn ra phân chia tế bào chất trước, phân chia nhân gồm 4 kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối) diễn ra sau.                    
b. Chu kì tế bào gồm 4 pha: G1, S, G2, M.             
c. Nếu 1 tế bào có thời gian của một chu kì tế bào là 30 phút. Vậy sau 4 giờ tế bào đó đã trải qua 12 chu kì tế bào.                 
d. Trong chu kì tế bào và nguyên phân nhờ quá trình nhân đôi NST ở pha S và phân li đồng đều các NST về hai cực của tế bào ở kì sau nên từ một tế bào mẹ tạo ra được hai tế bào con có bộ NST giống nhau và giống với tế bào mẹ.                    
Câu 3: Nấm men dùng sản xuất bia thường là các chủng thuộc giống Saccharomyces, chúng có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng trong môi trường nước mạch nha. Sau đó chúng chuyển hóa dịch đường thành rượu (C2H5OH) và sinh ra khí CO2 là những thành phần chính của bia, tạo ra các mùi vị đặc trưng cho sản phẩm. Trong các phát biểu sau đây về nấm men trong công nghiệp sản xuất bia, nhận định định nào là đúng, nhận định nào là sai ?

a. Trong quá trình lên men bia, nấm men sử dụng nguồn carbon là CO2.       
b. Nấm men thuộc nhóm vi sinh vật.       
c. Nấm men có kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng.     

d. Trong quá trình lên men bia, nấm men sử dụng nguồn năng lượng từ chất hữu cơ.  
 
Câu 4: Hình bên dưới mô tả đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. Hãy cho biết mỗi nhận định bên dưới là đúng hay sai ?
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a. Với trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi khuẩn tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối pha lũy thừa hoặc đầu pha cân bằng.      
b. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, quần thể vi khuẩn trải qua các pha theo thứ tự là:
Pha tiềm phát ( Pha lũy thừa ( Pha cân bằng.     
c. Loài vi khuẩn A có thời gian thế hệ là 45 phút, vi khuẩn này trải qua pha tiềm phát là 30 phút. 200 cá thể của loài được sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy không liên tục và sau một thời gian đến khi kết thúc pha log, người ta thu được tất cả 3200 cá thể thì thời gian nuôi cấy để từ 200 vi khuẩn lên 3200 vi khuẩn là 3,5 giờ.      
d. Một quần thể vi sinh vật ban đầu có 106 tế bào. Nếu thời gian thế hệ là 20 phút, thời gian pha tiềm phát là 40 phút, sau 3 giờ nuôi cấy là thời điểm bắt đầu của pha cân bằng thì số lượng tế bào trong quần thể thu được sau 3 giờ là 29 . 106.           
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho các nhận định bên dưới, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(1) Vi sinh vật ưa lạnh thường sống ở Nam Cực và Bắc Cực.

(2) Vi sinh vật ưa lạnh chỉ sinh trưởng ở nhiệt độ < 0 0C.

(3) Vi sinh vật ưa ấm sinh trưởng ở nhiệt độ 20 0C – 40 0C.

(4) Vi sinh vật ưa nhiệt sinh trưởng ở nhiệt độ 55 0C – 65 0C.
Câu 2: Cho các công đoạn sau:

(1) Tách tế bào trứng của cừu cho trứng, sau đó loại bỏ nhân của tế bào trứng này.

(2) Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân.

(3) Phối hợp hai phôi thành một thể khảm.

(4) Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho tế bào trứng chuyển nhân (chứa nhân tế bào tuyến vú) phát triển thành phôi.


(5) Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để cho phôi phát triển.


(6) Làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi theo hướng có lợi cho con người.

Trong các công đoạn trên, có mấy công đoạn được tiến hành trong quy trình nhân bản cừu Dolly ?       

Câu 3: Cho các thông tin sau:

(1).  Các NST kép dần co xoắn.


(2).  Màng nhân và hạch nhân dần tiêu biến.


(3). Thoi phân bào dần xuất hiện.


(4) Các NST kép co xoắn tối đa và nằm ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.


(5) Hai chromatid chị em của mỗi NST kép bắt đầu tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào đi về 2 cực đối diện của tế bào.


(6) Các vi ống của thoi phân bào đính vào 2 phía tâm động của NST.


Có bao nhiêu sự kiện diễn ra trong kì giữa của nguyên phân ? 

Câu 4: Cho các đặc điểm sau đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân ?

1. Có thể có trao đổi chéo các đoạn chromatid tương ứng của cặp NST tương đồng kép


2. Có sự phân chia của tế bào chất.
3. NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 


4. Có sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể.

5. Kết quả từ một tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con (n).

Câu 5: Có bao nhiêu nghành nghề và lĩnh vực dưới đây có liên quan đến công nghệ vi sinh vật ?
(1). Ngành công nghiệp thực phẩm chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại rượu, bia, các sản phẩm lên men từ sữa...

(2). Ngành công nghiệp dược phẩm chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại kháng sinh, kháng thể đơn dòng, vaccine, enzyme,…

(3). Ngành công nghiệp cơ khí.

(4). Ngành công nghệ thông tin

(5). Lĩnh vực y tế với các phòng xét nghiệm vi sinh giúp chẩn đoán bệnh, các trung tâm dịch tễ,…
(6). Lĩnh vực môi trường với các trung tâm xử lí ô nhiễm môi trường, tái tạo năng lượng. 

Câu 6: Ở thỏ có bộ NST 2n = 44. Một tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân liên tiếp 6 lần tạo các tế bào con. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân bình thường và qua quá trình biến đổi để tạo tinh trùng. Số NST có trong các tinh trùng được tạo thành là bao nhiêu ?   
------------Hết----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
Mã đề: 102
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